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MỞ ĐẦU

1. Lí do lựa chọn đề tài
Chúng tôi xác định nghiên cứu về Tư tưởng nữ quyền trong sáng tác của K.Svetla và B.Nemcova, bởi vì chủ đề này vừa có thể quảng bá văn học truyền thống Séc tại Việt Nam vừa có thể dẫn đến những công trình nghiên cứu tiếp theo liên quan đến văn học nữ quyền của cả hai đất nước. 
Đề tài của chúng tôi cũng xuất phát từ thực tế phát triển của lý thuyết nữ quyền và đặc biệt phê bình văn học nữ quyền. Hình ảnh của người phụ nữ nhiều khi bị xuyên tạc, vấn đề giải phóng phụ nữ đôi khi bị thu hẹp một cách giản đơn thành vấn đề nhu cầu tình dục.

Trong luận án này chúng tôi muốn tìm lại những yếu tố manh nha và tư tưởng nữ quyền nguyên khôi trong văn học nữ dân tộc Séc thế kỷ 19. Chúng tôi cũng muốn khẳng định tính dân tộc và thời đại của tư tưởng nữ quyền trong văn hóa và văn học nghệ thuật nói chung.
   2.  Đối tượng, phạm vi và mục đích nghiên cứu

2.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Những biểu hiện của tư tưởng nữ quyền qua hệ thống hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết của Karolína Světlá và Božena Němcová. Một số đặc điểm thi pháp truyện kể gắn liền với đặc thù của lối viết nữ (l´écriture féminine) trong truyện và tiểu thuyết của hai nữ nhà văn. 
2.2 Phạm vi nghiên cứu

Chúng tôi khảo sát các tiểu thuyết và truyện ngắn tiêu biểu nhất của  nhà văn Božena Němcová và Karolína Světlá: 

Božena Němcová: Baruška [Barusơka], Divá Bára [Bára thông thái], Babička (Người bà); Obrazy venkovského života [Những bức tranh quê], Pohorská vesnice [Làng quê lưng núi], V zámku a v podzámčí [Dưới nền lâu đài], Sestry [Chị em], Rozárka [Rozárka], Chýše pod horami [Túp lều dưới núi]
Karolína Světlá: První Češka [Người đàn bà Séc đầu tiên], Vesnický román [Tiểu thuyết nông thôn], Kříž u potoka [Cây thập tự bên suối], Kantůrčice [Người đàn bà lập dị], Frantina [Frantina], Poslední paní Hlohovská [Nữ bá tước Hlohovská cuối cùng], Zvonečková královna [Hoàng  hậu  chuông], Nemodlenec [Người không đáng kính], Dvojí probuzení [Hai lần tỉnh dậy], Láska k básníkovi [Tình yêu với nhà thơ]
Ngoài ra chúng tôi còn khảo sát thêm tác phẩm của một số tác giả sống đương thời khác làm cơ sở để so sánh.
3. Phương pháp nghiên cứu

Khi nghiên cứu đề tài này, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
Phương pháp xã hội học văn học
Phương pháp nghiên cứu nhân vật văn học 
Phương pháp so sánh
Phương pháp tiểu sử
Phương pháp chú giải học
Phương pháp phân tích tổng hợp
Phương pháp lịch sử - xã hội
Phương pháp loại hình
Phương pháp phê bình nữ quyền
4. Mục đích nghiên cứu và đóng góp mới của luận án 
- Miêu tả vai trò phụ nữ trong xã hội thời kỳ phong trào Phục hưng Dân tộc Séc và trên cơ sở này làm nối bật lên ý nghĩa các hoạt động của những nữ nhà văn Séc đầu tiên.
- Làm nổi bật đặc điểm loại hình và chân dung của nữ nhân vật trong các tác phẩm của nữ nhà văn thời kỳ phong trào Phục hưng Dân tộc Séc (chủ yếu là nữ nhân vật cùa bà Bozena Nemcova và Karolina Svetla).
- Giới thiệu hai nữ nhà văn Séc (Bozena Nemcova và Karolina Svetla) cả trong nỗ lực chung của họ viết bằng tiếng Séc và tạo một loại hình mới của phụ nữ can đảm và mạnh mẽ, cả trong những sự khác biệt của hai cá tính và khai niệm riêng biệt của hai nhà văn.
- Giới thiệu nữ nhà văn Séc Karolína Světlá với loại hình nổi bật của nữ nhân vật chính của nữ tác giả này cho độc giả Việt Nam
- Tìm những đặc điểm tư tưởng nữ quyền dân tộc Séc và những nét đặc trưng của lối viết nữ qua sáng tác của hai nhà văn.
- Phân tích những tư tưởng nữ quyền giai đoạn đầu trong tác phẩm văn xuôi của nữ nhà văn Séc thế kỷ 19.
5. Kết cấu của luận án

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu tư tưởng nữ quyền và lịch sử nghiên cứu sáng tác của hai nữ nhà văn
Chương 2: Karolína Světlá và Božena Němcová trong dòng văn học Phục hưng dân tộc Séc thế kỷ 19
Chương 3: Quan niệm nghệ thuật và quan niệm nữ quyền của Karolína Světlá và Božena Němcová
Chương 4: Loại hình nhân vật phụ nữ Séc trong tiểu thuyết của Karolína Světlá và Božena Němcová 
Chương 5: Lối viết nữ và những nét đặc trưng thi pháp tự sự của Karolína Světlá và Božena Němcová 
Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG NỮ QUYỀN VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU SÁNG TÁC
1.1. Khái niệm nữ quyền trong văn học Séc thời phong trào dân tộc phục hưng
 So với những đất nước Châu Âu khác, phụ nữ Séc đã không phải ngay từ lúc đầu trực tiếp đấu tranh giành quyền bình đẳng để có thể bênh vực vị trí một người nữ nhà văn. Phong trào nữ quyền thời đầu tại Séc chủ yếu gắn liền với những mục tiêu chung của phong trào phục hưng dân tộc. Cả hai giới nhà văn: nam và nữ đều đồng hành trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Séc.

Cả hai nữ nhà văn Séc Bozena Nemcova và Karolina Svetla vừa đóng vai trò nữ nhà văn trong xã hội Séc phục hưng, vừa bênh vực nỗ lực vị thế mới của một người phụ nữ hiện đại. Trong truyện và tiểu thuyết, hai nữ nhà văn tạo một loại nữ nhân vật mạnh mẽ, có can đảm đấu tranh với thành kiến trong xã hội, nỗ lực cố gắng để đạt được mục đích cao vời của họ.
1.2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Karolina Svetla va Bozena Nemcova
Cả hai nữ văn sỹ Séc này khao khát học vấn và tìm mọi cách để có thể mở rộng hiểu biết cho chính mình và cho cả những phụ nữ khác nữa. Cả hai nữ nhà văn đều rất nỗ lực tham gia vào những hoạt động của phong trào dân tộc phục hưng và thành một trong những nhà phục hưng dân tộc Séc đầu tiên.
 Cả hai nữ nhà văn đều sống và sáng tác vào thế kỷ 19, trong thời gian phụ nữ chưa được nhà nước đương thời cho phép học lên đại học. Cả hai nữ văn sỹ Séc này khao khát học vấn và tìm mọi cách để có thể mở rộng hiểu biết cho chính mình và cho cả những phụ nữ khác nữa. Cả hai nữ nhà văn đều rất nỗ lực tham gia vào những hoạt động của phong trào dân tộc phục hưng và thành một trong những nhà phục hưng dân tộc Séc đầu tiên.
Božena Němcová đã thành nhà văn khởi xướng văn xuôi Séc hiện đại. Mặc dù đã phải hết sức nỗ lực để duy trì vai trò của một nữ nhà văn trong thời kỳ đó, Božena Němcová đã được nhiều nhà văn khác cùng thời biểu dương và ngưỡng mộ. Cho đến nửa sau của thế kỷ 20, Božena Němcová vẫn chưa được nghiên cứu với tư cách như một trong những nhà văn phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền. Đa số các học giả và giới phê bình chỉ quan tâm đến Božena Němcová như một nhà văn phục hưng nói chung, chưa để ý đến những quan điểm của bà về vai trò của người nữ trong xã hội. Một trong những lý do có thể là vì đối tượng chính để nghiên cứu về bà chủ yếu là di sản văn xuôi nghệ thuật. Hình ảnh Božena Němcová như một người phụ nữ cầm bút đấu tranh cho nữ quyền là một cái nhìn tương đối mới. Một môi trường Séc Božena Němcová được nhắc đến như một biểu tượng phụ nữ theo khái niệm nữ quyền từ cuối thế kỷ 20. Một trong những lý do ở đây là: quan điểm nữ quyền của Božena Němcová được thấy rõ nhất từ thư từ của bà – một tài liệu di cảo được xuất bản cuối thế kỷ 20. 

Karolina Světlá  không chỉ bộc lộ quan điểm nữ quyền của mình trong thư dành cho cá nhân mà còn viết và xuất bản không ít bài báo về vai trò mới của phụ nữ trong xã hội và bản thân mình thì tích cực tham gia vào những hoạt động nhằm mục đích nâng cao trình độ học vấn của phụ nữ đương thời. Những hoạt động của bà  đã có tác động tích cực vào xã hội thời ấy. Đó chính cũng là lý do tại sao những chuyên gia lịch sử văn học để ý đến hoạt động nữ quyền của bà ngay sau khi bà qua đời (Leandr Cech), tại sao những nữ nhà văn (như Teréza Nováková, Eliška Krásnohorská) lại quý trọng những nỗ lực chịu đựng và phấn đấu không mệt mỏi  của bà trong thời gian bà còn sống.  

Chương 2. K. SVETLA VÀ B. NEMCOVA TRONG DÒNG VĂN HỌC PHỤC HƯNG DÂN TỘC THẾ KỶ 19
2.1. Ý nghĩa của Phong trào Phục hưng Dân tộc Séc và vai trò mới của phụ nữ 

2.1.1. Tình trạng xã hội Séc thế kỷ 18 và những yếu tố góp phần vào khởi động quá trình Phong trào Phục hưng
Sau ba trăm năm thuộc Áo, ngôn ngữ Séc không được phát triển và văn hóa Séc chỉ được duy trì ở làng quê. Tuy nhiên chương trình cải cách khai hóa của Maria Theresia và Josef II đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phong trào Phục hưng dân tộc Séc. Thế hệ mới của những nhà chuyên gia Séc nỗ lực tham gia vào quá trình phục hưng dân tộc với mục đích chính duy trì văn hóa Séc, nâng cao trình độ ngôn ngữ Séc của dân và sáng tạo nghệ thuật mang tính chất dân tộc Séc.
2.1.2. Những mục tiêu của Phong trào Phục hưng 
Giai đoạn đầu tiên của Phong trào Phục hưng cũng được gọi là giai đoạn bảo vệ giá trị dân tộc Séc [defensive period of Czech National Revival]. Giai đoạn này được đặc trưng bởi nhiệt tình bảo vệ ngôn ngữ Séc, đồng thời là giai đoạn khởi đầu của báo chí Séc và các sáng tác văn học với nhiều thể loại. 
Giai đoạn hai của Phong trào Phục hưng được gọi là “giai đoạn tấn công” [ofensive period of Czech National Revival]. So với giai đoạn đầu, các nhà Phục hưng không chỉ bảo vệ ngôn ngữ Séc khỏi bị quên lãng, mà còn can đảm lên tiếng khẳng định những yêu cầu của dân tộc.

Giai đoạn ba của Phong trào Phục hưng cũng được gọi là cao điểm của nỗ lực dân tộc phục hưng. Trong giai đoạn cuối của Phong trào Phục hưng có những nhà văn Séc nổi tiếng đã có tác động lớn đến văn chương Séc, như Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben, Josef Kajetán Tyl, František Palacký, Karel Havlíček Borovský và Božena Němcová.
2.1.3. Phong trào Phục hưng dân tộc Séc và khái niệm nữ quyền
Trong quá trình phục hưng dân tộc Séc, phụ nữ đóng vai trò quan trọng. Ngay từ giai đoạn đầu, phụ nữ đã được ca ngợi vì công lao nuôi dạy cả một thế hệ mới. Nhưng sau một thời gian, chính phụ nữ đã trở thành chủ thể của nền văn hóa mới. Các nữ nghệ sĩ Séc đã thành một trong những biểu tượng của nỗ lực phục hưng dân tộc.

 2.2. Vai trò nữ nhà văn trong xã hội Phục hưng và sự xuất hiện của K. Světlá và B. Němcová

2.2.1. Vai trò nữ nhà văn trong xã hội Phục hưng và những nữ nhà văn Séc đầu tiên
Nhà văn Séc nổi tiếng J. K. Tyl luôn luôn khích lệ các chị em phụ nữ cùng làm việc trong nỗ lực phục hồi dân tộc Séc, vì ông hiểu rằng, chỉ nhờ phụ nữ, ngôn ngữ Séc mới có thể lan truyền vào cả xã hội Séc được. Không chỉ một mình Tyl có ý muốn tìm phụ nữ  trong đội ngũ các nhà phục hưng dân tộc Séc. Sau này, khi thấy số nữ nhà văn Séc còn ít ỏi, F. L. Čelakovský đã nghĩ ra một bút danh nữ người Séc là Žofie Jandová để bí mật viết bài dưới tên đó, và như vậy công chúng độc giả tin rằng họ đang được đọc bài của một nữ nhà văn Séc.
Trong giai đoạn hai của thời Phục hưng dân tộc, người phụ nữ Séc bắt đầu tham gia vào công việc sáng tác văn chương. Nữ nhà văn Séc đầu tiên là Josefa Dobrovlastka Pedálová (1781-1831). Từ thời thơ ấu J. Pedálová quan tâm đến văn học Séc và các hoạt động của những người yêu nước. 
J. Pedálová hay viết truyện, trong đó hay nhất là Serafka, món quà cho các con gái thành phố (Serafka, dárek dcerám městkým), Vòng hoa sim (Myrtový věneček) và Cây hương thảo ( Keř rozmarýnový ). J. Pedálová cũng soạn một số cuốn sách, như Cuộc đời của Thánh Elizabeth, Bánh mì thánh. 

Nữ nhà văn Séc tiếp theo là Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845), cuốn sách nổi tiếng nhất của bà là Domácí kuchařka [Sách nấu ăn ở nhà] (1826).

2.2.2. Quan niệm của Karolina Svetla và Bozena Nemcová về Phong trào Phục hưng và mẫu hình người phụ nữ lý tưởng của hai nhà văn
Đầu thế kỷ 19 phụ nữ Séc không ngần ngại cầm bút ghi lại kiến thức văn hóa đã thu nhận được, để sau này viết ra khẳng định quan điểm  và thể hiện cảm nghĩ của mình.
B. Němcová tin rằng người phụ nữ có thể thành đạt trong cuộc sống và sự nghiệp như người đàn ông. Tương thích với quan điểm này tác giả đã tạo nhân vật nữ tự tin, can đảm, nói thẳng mọi quan điểm cá nhân của mình. Trong truyện Divá Bára (Bára lập dị) nữ nhân vật chính là một cô gái thông minh, mạnh mẽ, can đảm, không dễ lo sợ, có những khả năng đặc biệt, từ bé khác biệt với các bạn, do vậy bị dân làng gọi “Bára lập dị”. Bára sẵng sàng chịu đựng gian khổ vì những người Bára thật lòng yêu thương. Trong truyện Bara lập dị Božena Němcová đề cập đến những khó khăn, thiệt thòi của người phụ nữ đương thời. Tác phẩm của bà ít nhiều có tính tự thuật. Chính Božena Němcová trong cuộc sống riêng cũng từng gặp nhiều gian khổ trên con đường trở thành một nữ nhà văn trong xã hội Séc giữa thế kỷ 19.
Nữ nhà văn tiếp theo có tác động xã hội tích cực thông qua sáng tác văn chương là Karolina Světlá (1830 - 1899). So với Božena Němcová, nhân vật nữ của Světlá  không chỉ biết chịu đựng gian khổ vì những người mình yêu quý mà còn biết hy sinh cả tình yêu, hạnh phúc bản thân cho lợi ích cộng đồng.
Năm 1858, sau khi in  Hai lần tỉnh dậy  trong  tuyển tập Máj, Karolína Světlá chính thức bước vào làng Văn Séc, bên cạnh những nhà văn Séc như: Vítězslav Hálek, Jakub Arbes, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer, Josef Václav Frič, Anna Sázavská, Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Jan Palacký, Sofie Podlipská, Karel Sabina và đặc biệt là Jan Neruda. Những nhà văn cùng quan điểm với chương trình của tuyển tập Máj đã đấu tranh với thành kiến thế hệ trước. Theo họ, văn chương không chỉ làm phương tiện giáo hóa dân tộc mà còn phải là một hình thái nghệ thuật, một hoạt động sáng tạo theo quy luật của cái đẹp, và chính giá trị nghệ thuật của văn chương mới quan trọng hơn, có ý nghĩa lâu dài hơn việc phục vụ phong trào dân tộc phục hưng. Văn đoàn Máj không từ chối việc tiếp thu các thành tựu văn hóa nghệ thuật nước ngoài, họ xem đây là một cơ hội quý để học tập, tiếp nhận, với điều kiện văn chương mình vẫn duy trì tính dân tộc Séc. Một trong mục tiêu của văn đoàn Máj là nâng cao trình độ văn chương Séc để có thể sánh tầm giá trị  với những thành tựu văn học Tây Âu (Anh, Pháp, Đức). Thành viên văn đoàn Máj cũng rất quân tâm đến các vấn đề xã hội như: sự nghèo khổ, quyền lợi phụ nữ và sự bất bình đẳng giới trong xã hội. 

Trong những nhà văn tổ chức tuyển tập văn chương Máj có Karolina Světlá, Jan Neruda và Vítězslav Hálek, những nhà văn khác được mời cùng tham gia. Vì chương trình hành động của văn đoàn Máj là ủng hộ việc phụ nữ tham gia vào các hoạt động trong xã hội, nên không đáng ngạc nhiên khi trong ban tổ chức có nhiều nhà văn nữ như : Karolina Světlá, Božena Němcová, Anna Sázavská (vợ nhà văn J. V. Frič) và Sofie Podlipská (em gái của Karolina Světlá).  

Karolina Světlá sáng tác tiểu thuyết nông thôn. Các sự kiện trong tiểu thuyết phần lớn diễn ra dưới dãy núi Ještěd, quê chồng K. Světlá. Những tiểu thuyết này có giá trị văn hóa lớn đối với dân tộc Séc. Karolina Světlá đã thành nhà văn khởi xướng dòng loại tiểu thuyết nông thôn Séc. Xuyên suốt những tiểu thuyết đồng quê này là hình tượng nữ nhân vật chính, có cá tính mạnh mẽ, phải trải qua những thử thách trong cuộc đời. Nữ nhân vật đó đã đặt hạnh phúc của người khác lên trên ý muốn bản thân và sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình cho người khác. 
Trong Tiểu thuyết làng quê (Vesnický román, 1867) nữ nhân vật chính Sylva hứa sẽ không lấy người cô yêu để không ảnh hưởng đến quan hệ trong gia đình. Sylva từ biệt Antoš, bỏ đi xa và tìm niềm vui trong công việc tình nguyện ở bệnh viện. Nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết Cây thập tự bên suối (Kříž u potoka, 1868) lại dứt khoát từ chối tình cảm của người mình yêu để giữ lòng chung thủy với người chồng hung bạo. Còn cô con gái thông minh Enefa trong tiểu thuyết Con gái lập dị ([Kantůrčice], 1869) thì có ý thức sống làm gương cho Ota, một chàng trai thành phố nghiện ngập, lêu lổng. Ngưỡng mộ Enefa – một cô gái thông minh, can đảm, cuối cùng Ota thay đổi cách sống và xây dựng hạnh phúc với nàng.

2.2.3. Tác động của những hoạt động nữ nhà văn đến xã hội Séc thời kỳ Phục Hưng
Trong thời điểm này khi văn xuôi Séc với giá trị nghệ thuật còn giới hạn, hai nữ nhà văn tài năng Séc đã xuất hiện để sáng tác những tác phẩm vừa có giá trị nghệ thuật và phù hợp với nhu cầu của thời đó, vừa nhằm mục đích phục hưng dân tộc Séc. 
Božena Němcová khởi xướng truyện ngắn Séc hiện đại, còn Karolina Světlá lại thành nhà văn lần đầu tiên khởi xướng loại tiểu thuyết làng quê Séc. Có thể kết luận rằng sự nghiệp văn chương của hai nữ nhà văn Séc này có ý nghĩa lớn trong khởi xướng văn xuôi Séc. Božena Němcová và Karolina Světlá là hai trong số những nhà văn phục hưng đầu tiên soạn văn xuôi Séc có giá trị nghệ thuật.
CHƯƠNG 3: QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT VÀ QUAN NIỆM NỮ QUYỀN CỦA K. SVĚTLÁ VÀ B. NĚMCOVÁ

3.1. Khái niệm của Bozena Nemcova và Karolina Svetla

3.1.1. Quân hệ của hai nữ nhà văn Séc - Bozena Nemcova và Karolina Svetla
Božena Němcová (1820 - 1862) và Karolina Světlá (1830 - 1899) là hai nữ nhà văn Séc có quan hệ khá thân tình. Hai nhà văn này quen biết nhau và viết thư cho nhau, một thời gian có quan hệ rất thân thiện. Lúc đầu cả hai nữ nhà văn nỗ lực cùng cộng tác trong những hoạt động với mục đích phục hưng dân tộc Séc, như là viết bằng tiếng Séc và xây dựng hình ảnh mới về người phụ nữ Séc can đảm và mạnh mẽ. 
Dù sao đi nữa cả hai nữ nhà văn sống cùng thời này đều có những điểm chung. Cả hai phải nỗ lực cố gắng, thậm chí là chiếm đấu để được đóng và sau này duy trì vai trò của nữ nhà nhà văn và nữ nhà trí thức trong xã hội Châu Âu thế kỷ 19. Trong thời gian phụ nữ chưa được phép học đại học và chưa được nhận bằng cấp, hai nữ nhà văn Séc này đã được xã hội trí thức (đến thời ấy chỉ bao gồm người nam) chấp nhận. Cả hai đều phải trải qua nhiều thử thách trong đời. Božena Němcová đã mất người con trai Hynek rất yêu quý, bà sống trong hôn nhân không hạnh phúc, cố gắng tìm sự giải thoát bằng con đường văn chương. Sống trong nghèo khổ, khi hơn 42 tuổi bà đã qua đời. Còn Karolina Světlá mất con gái duy nhất khi mới bước vào hôn nhân, trong hôn nhân cũng không cảm thấy thỏa nguyện, nhưng hết sức nỗ lực trong những hoạt động nâng cao trình độ học vấn của phụ nữ và hỗ trợ những phụ nữ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cuối đời K. Světlá đã mắc bệnh thần kinh và nhiều năm trước khi qua đời không thể tham gia vào các hoạt đông xã hội nữa. Cả hai nữ nhà văn đều tạo một loại hình nhân vật nữ can đảm và mạnh mẽ có khả năng đấu tranh với những trở ngại gặp phải trong xã hội nam giới.  

Việc tìm hiểu kỹ hơn về quan hệ của hai nữ nhà văn cho chúng ta hiểu thêm về những quan niệm riêng biệt về văn học và nữ quyền tại Châu Âu giữa thế kỷ 19. 

3.1.2. Hai cá tính độc đáo và quan niệm riêng biệt của hai nhà nữ nhà văn 

Trong văn chương nữ nhân vật mạnh mẽ và can đảm của Božena Němcová cuối cùng tìm được tình yêu và được hạnh phúc bên cạnh người nàng yêu. Trong văn chương B. Němcová muốn tạo một thế giới tốt đẹp, người tốt được phần thưởng như trong nhiều truyện cổ tích bà sưu tầm và sáng tác lại. 

Khác với B. Němcová, K. Světlá thường miêu tả một thế giới bất công, đầy đau khổ, với những  kết thúc chẳng có gì tốt đẹp. K. Světlá tìm thấy lối thoát trong sự hy sinh của một nữ nhân vật mạnh mẽ và can đảm.
3.2. Quan niệm nghệ thuật và quan niệm nữ quyền của hai nữ nhà văn
3.2.1. Khái niệm nghệ thuật và nữ quyền của Bozena Nemcova
Božena Němcová là nữ nhà văn đầu tiên đã thực sự cởi mở khi viết về quan hệ giữa nam  và nữ. Nữ nhân vật của B. Němcová độc lập và về mặt đạo đức mạnh mẽ hơn nhân vật nam. Vào năm 1992 Věra Linhartová đã phân tích truyện Divá Bára dựa trên Phê bình văn học Nữ quyền (Feminist Literary Criticism) và kết luận rằng, nữ nhân vật chính trong truyện này truyền đạt lại những ý tưởng nữ quyền.

3.2.2. Quan niệm và hoạt động nữ quyền của Karolina Svetla

3.2.2.1. Quan niệm nữ quyền của Karolina Svetla
Karolina Světlá thường xuyên viết báo liên quan đến đề tài nữ quyền, vậy là quan điểm của bà về vai trò của người nữ được dư luận xã hội biết đến. Một trong những bài báo thú vị nhất của Karolina Světlá là bài Về cách dạy phụ nữ [O vychování ženy]. Trong bài này Karolina Světlá chống lại những thành kiến phổ biến liên quan đến nữ quyền, giải thích vai trò mới của phụ nữ trong xã hội và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng tri thức hiểu biết cho phụ nữ. 
3.2.2.2. Karolina Svetla và các hoạt động nữ quyền của bà
K. Svetla cũng tham gia vào các hoạt động nữ quyền ở Séc, bà đã thành lập Câu lạc bộ quý bà Mỹ (1865), Hội sản xuất của phụ nữ Séc (1871) và Trường trung học phổ thông dành cho con gái đầu tiên trong khu vực các nước Trung Âu (1890).
3.2.3. Quan niệm nghệ thuật của Karolina Svetla
Phù hợp với tư tưởng của chủ nghĩa lãng mạn Karolina Světlá nhấn mạnh vai trò quan trọng của cá nhân trong xã hội, quảng bá khái niệm tự do và trách nhiệm của cá nhân. Tuy nhiên, Karolina Světlá vẫn miêu tả thế giới một cách hiện thực. Bà phê phán chế độ thời ấy và giới thiệu những tư tưởng xã hội hiện đại. 
Trong văn chương Karolina Světlá bày tỏ tình yêu với dân tộc, đấu tranh về nữ quyền và cố gắng tìm cách để giải thoát cá nhân khỏi mọi hình thức áp bức. Do vậy, Karolina Světlá hay miêu tả cuộc sống của những nhân vật đặc biệt và độc đáo, qua nhân vật bà truyền lại ý tưởng “cao xa hơn” – nhằm mục đích khích lệ độc giả nỗ lực theo đuổi tương lai tốt đẹp hơn.

CHƯƠNG 4: ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH NHÂN VẬT NỮ SÉC TRONG TIỀU THUYẾT  CỦA K. SVĚTLÁ VÀ B. NĚMCOVÁ

4.1. Người phụ nữ can đảm, giàu nghị lực
Božena Němcová và Karolina Světlá đã sáng tạo một nữ nhân vật độc đáo, can đảm và mạnh mẽ mà trước đó chưa xuất hiện được trong văn học Séc. Božena Němcová khởi xướng truyện ngắn Séc hiện đại, còn Karolina Světlá lại thành nhà văn lần đầu tiên khởi xướng loại tiểu thuyết Làng quê Séc. Božena Němcová là nữ nhà văn đầu tiên viết một cách phóng khoáng, cới mở về quan hệ giữa nữ và nam. Cả hai nữ nhà văn đều tạo những nữ nhân vật độc lập về suy nghĩ và mạnh mẽ hơn đàn ông về mặt đạo đức. Cả hai nhà văn đều viết đựa trên nét văn hóa dân gian. Božena Němcová viết về cuộc sống của con người một cách lý tưởng, nữ nhân vật của bà cũng được lý tưởng hóa. Còn nữ nhân vật chính của Karolina Světlá trong đa số sáng tác lại trẻ tuổi, can đảm, độc đáo và có khả năng đặc biệt, vượt trội những người xung quanh về trí thông minh, nhưng chủ yếu về mặt đạo đức. Cả hai nữ nhà văn đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập của phụ nữ và của việc tham gia vào phong trào phục hưng dân tộc.  

Cả Božena Němcová lẫn Karolina Světlá đều tạo một nữ nhân vật biết can đảm chia sẻ quan điểm của chính mình. Cả hai nữ nhà văn miêu tả các nữ nhân vật từ một góc nhìn mới mẻ. Những nữ nhân vật của hai nhà văn đều đóng vai trò mới trong xã hội và trong quan hệ với đàn ông. Phụ nữ trong văn chương của hai nữ tác giả này không chỉ là người sinh sản, trông nhà cửa, mà còn thành người khuyên bảo chồng, hợp tác với người chồng một cách bình đẳng. Cả hai nữ nhà văn đều tạo một loại nữ nhân vật mạnh mẽ và độc đáo nhằm mục đích khuyến khích độc giả xem xét tầm quan trọng của phong trào nữ quyền.
Trong văn chương của Bozena Nemcová tình yêu được miêu tả như một tình cảm khó chống lại được. Chính bản thân Božena Němcová đã tâm sự với Karolina Světlá rằng bà cảm thấy như „nô lệ yếu đuối của trái tim mà lúc nào cũng tràn đầy tình yêu và lúc nào cũng không thấy được thỏa lòng“,  và bà „không thể nào làm thỏa nguyện được niềm đam mê lớn, vẫn tra tấn linh hồn bà suốt.“ Cả Božena Němcová lẫn nữ nhân vật của bà đều khát khao một tình yêu làm mãn nguyện con tim của họ. Božena Němcová xây dựng được những nữ nhân vật không chỉ biết yêu mà còn chủ động hành động để duy chì được quan hệ tình cảm của mình. Đa số nữ nhân vật của Božena Němcová cuối cùng sau khi trải qua khó khăn và thử thách đã lấy được người mà họ yêu. Nhân vật Bà kết hôn với người lính Jiří và đi nước ngoài theo lính, nhân vật Kristla (trong truyện Bà) chờ đợi Míla, để sau này cũng kết hôn với người mình yêu, sau khi trải qua nhiều khó khăn và bị dân làng nhốt ở trong nhà nghĩa trang Bára được người bảo vệ rừng cứu và yêu thương. Trong chuyện Baruška, nữ nhân vật chính cũng trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn, thậm chí bị tạm giam trong nhà tù, trước khi họa sĩ mà cô thương bày tỏ tình yêu thật với cô. Trong văn chương của Božena Němcová chính tình yêu có thể giúp nhân vật trải qua những khó khăn và trở ngại.

Trong truyện của Karolina Světlá, tình yêu lại là vật cản, tình yêu có thể là trở ngại mà nữ nhân vật phải hy sinh. Hoặc chính tình yêu là một nhiệm vụ cần phải đi theo để cứu được người khác.

Theo quan điểm của Ivo Říha, nữ nhân vật của Karolina Světlá có nhiều đặc điểm của đàn ông. Trong văn học trung cổ, phụ nữ hay được miêu tả như một mô tip có chức năng cám dỗ, một công cụ để cám dỗ đàn ông, dẫn đàn ông vào tội lỗi. Tuy nhiên, trong văn chương của Karolina Světlá,  chính nữ nhân vật trong sạch về đạo đức có nhiệm vụ dẫn lối đưa đường cho người khác, thậm chí đưa cả nhân vật nam vào đường chân chính.

4.2. Người phụ nữ yêu nước
Trong các  tác phẩm của Božena Němcová các nhân vật nữ thường bày tỏ rất rõ tình yêu quê hương. Các nhân vật nữ của Karolina Světlá  sẵn sàng hy sinh tình yêu, hạnh phúc bản thân, thậm chí cả tính mạng mình cho quê hương.
Trong truyện ngắn và tiểu thuyết  của Karolina Světlá có thể phân biệt ba loại nhân vật nữ hy sinh cho quê hương:

 1. nhân vật giáo dục con cái biết yêu quê hương đất nước, tự mình nêu gương sáng, hy sinh bản thân và gặp nhiều trở ngại ( kiểu như nhân vật bà Natterer trong tiểu thuyết Hoàng hậu chuông), 

2. nhân vật hướng cho đàn ông biết yêu quê hương (Enefa trong tiểu thuyết Người đàn bà lập dị), 

3.  nhân vật sẵn sàng hy sinh tình yêu, hạnh phúc bản thân, (Isabela trong tiểu thuyết Tình yêu với nhà thơ, Jitka trong tiểu thuyết Người nữ Séc đầu tiên),  Những nữ nhân vật của Karolina Světlá biết yêu quê hương và chiến đấu cho quyền lợi của dân tộc. Thông qua đó,  Karolina Světlá cũng muốn khẳng định rằng việc bày tỏ lòng yêu nước không phải là đặc quyền của đàn ông Séc. 
4.3. Người phụ nữ hy sinh trong tình yêu và hạnh phúc gia đình 
Nữ nhân vật trong văn chương của Božena Němcová biết hy sinh cho tình yêu của mình (ví dụ nhân vật người bà quyết định đi theo chàng lính Jiří, kể cả khi biết cuộc sống sẽ đầy dẫy khó khăn), chứ không sẵn sàng hy sinh tình yêu vì một lý do „cao vời“ (như sau này nữ nhân vật của Karolina Světlá). Theo quan điểm của Božena Němcová, chính tình yêu mới là giá trị „cao vời“ đáng để hy sinh những thứ khác trong cuộc sống (ví dụ như cuộc sống thịnh vượng). Nữ nhân vật của Karolina Světlá lại sẵn sàng hy sinh hết để có thể cứu chuộc người khác, thậm chí cả tình yêu. 

Trong sáng tác của Karolina Světlá có ba kiểu hy sinh của nữ nhân vật chính: 1. nữ nhân vật hy sinh cho tình yêu (Stázička, Anežka), 2. nữ nhân vật hy sinh tình yêu để cứu chuộc người khác (Evička, Frantina), 3. nữ nhân vật hy sinh tình yêu sau một quá trình thay đổi tính cách và cách nghĩ (Dalena, Sylva).

4.4. So sánh người phụ nữ trong văn chương của hai nữ nhà văn Séc với một số nữ nhân vật của Khái Hưng 

Khi xem xét hình người phụ nữ trong sáng tác của Bozena Nemcova và Karolina Svetla, chúng tôi tìm thấy một số đặc điểm chung với một số nữ nhân vật trong văn chương của Tự lực văn đoàn, đặc biệt là trong tác phẩm của Khái Hưng. 

Phù hợp với chương trình Tôn chỉ Tự lực văn đoàn (đặc biệt nhấn mạnh trong điểm số 3 và 6) Khái Hưng viết truyện ngắn với tính cách bình dân. Khái Hưng chú ý đến cô gái quê nghèo sống cuộc đời vất vả. Khái Hưng tạo một loại hình nhân vật dũng cảm, biết chịu đựng và hy sinh quên bản thân cho người mình yêu. Tương tự thế, Bozena Nemcova và Karolina Svetla cũng viết về những người phụ nữ mạnh mẽ, can đảm và biết hy sinh ở trong môi trường làng quê. 

Trong truyện ngắn Khái Hưng xây dựng loại hình người phụ nữ với những nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam: những phụ nữ dũng cảm, chung thủy, biết hy sinh bản thân. Nhiều nhân vật nữ của ông có sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Chính điều này tạo cho nhân vật nữ của Khái Hưng một nét mới mẻ so với các tác phẩm cùng thời. 

Tương tự thế, trong truyện và tiểu thuyết hai nữ nhà văn Séc Bozena Nemcova và Karolina Svetla lại tạo một hình ảnh phụ nữ với những nét truyền thống của phụ nữ Séc: những phụ nữ can đảm, sẵn sàng chống lại mọi người trong làng để làm điều đúng, biết chịu đựng gian khổ vì người mình yêu, biết hy sinh - cống hiến để chuộc lỗi của người khác. Nhiều nữ nhân vật của hai nữ văn sỹ Séc cũng vừa có nhiều nét truyền thống, vừa có những đặc điểm hiện đại.

CHƯƠNG 5: LỐI VIẾT NỮ VÀ NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG THI PHÁP TRUYỆN KỂ CỦA K. SVĚTLÁ VÀ B. NĚMCOVÁ

5.1. Những nét đặc trưng thi pháp tiểu thuyết và truyện ngắn Karolína Světlá và Božena Němcová
Một trong những đặc trưng thi pháp truyện kể của hai nữ nhà văn Božena Němcová và Karolina Světlá là phướng thức nhìn lại quá khứ (retrospective). Những trường đoạn tự sự hồi cố trong truyện và tiểu thuyết của Božena Němcová và Karolina Světlá đóng vai trò quan trọng trong cách kể chuyện, dần dần tiết lộ những chi tiết của chuyện và liên quan chặt chẽ đến cốt truyện chính.
5.2. Những nét phong cách đặc thù của lối viết nữ trong sáng tác của hai tác giả

Theo phê bình văn học nữ quyền, tính chất tự thuật cũng là "một phương tiện để thể hiện tinh thần nữ quyền." Cả hai nữ nhà văn Séc - Božena Němcová và Karolina Světlá đã tự thuật trong sáng tác của hai bà những cảm nghiệm riêng và trình bày lại những hoàn cảnh tương tự với những gì hai bà từng trải qua. 

Theo những nhà phê bình nữ về văn học nữ quyền Pháp, qua ngôn ngữ có thể biểu hiện một số yếu tố của văn học nữ, như là tính lưu loát, tính mâu thuẫn, nhiều ý nghĩa, lối viết bằng cách cảm nhận thân thể và niềm vui sướng nguyên thủy. Đó đúng là những yếu tố mà có thể tìm thấy trong một số bài viết của B. Němcová như là truyện Bốn mùa được phân tích ở trên, hoặc truyện cổ tích Viktorka, bài thơ Đêm đẹp, vv. Đúng như Božena Němcová vào năm 1855 được cảm nhận và viết trong bức thư cá nhân: "Chỉ mắt của người phụ nữ nhận ra được nhiều điều".  
KẾT LUẬN

Chúng tôi rất vui khi biết rằng nữ nhà văn Božena Němcová được giới nghiên cứu và giảng dạy văn học Việt Nam biết tới, thậm chí truyện cổ tích B. Němcová đã soạn dựa trên các mô típ truyện dân gian Séc được dịch sang tiếng Việt và được xuất bản tại Việt Nam. Còn vào năm 2006 thơ của Hồ Xuân Hương lại được dịch sang tiếng Séc và được xuất bản tại Cộng hòa Séc. Cả Việt Nam lẫn Séc đều có những nữ nhà văn xuất sắc đã tác động mạnh mẽ vào lịch sử văn chương, trong đó chắc chắn có cả Božena Němcová và Hồ Xuân Hương. Quá trình dịch thuật những tác phẩm của nữ nhà văn Séc sang tiếng Việt và nữ nhà văn Việt sang tiếng Séc này vừa tạo một nhịp cầu tiếp nối giữa hai nền văn hóa của hai đất nước với quan hệ truyền thống lâu dài, vừa cho chúng ta hiểu thêm về nỗ lực chiến đấu của những nữ trí thức trong môi trường khác nhau. Trong thời gian vừa qua một số tác phẩm của vài nhà văn Séc cũng được dịch sang tiếng Việt, nhưng tất cả đều là của các nhà văn nam giới. Như chúng tôi đã trình bày trong luận án này, Božena Němcova chỉ là một trong những nữ nhà văn Séc giỏi giang khác, chứ không phải là nữ nhà văn duy nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu cho đọc giả Việt Nam cả những nữ nhà văn Séc nổi tiếng khác, mà đến bây giờ tại Việt Nam chưa ai biết đến. Luận án này của chúng tôi giới thiệu Karolina Světlá (1830-1899), một nữ nhà văn Séc nổi tiếng sống cùng thời với Božena Němcová, nhưng chưa có tác phẩm nào của bà được dịch sang tiếng Việt. Nữ nhà văn Karolina Světlá đóng vai trò quan trọng trong phong trào nữ quyền và văn chương Séc. 

Những nữ nhà văn Séc được nghiên cứu trong luận án này đóng vai trò quan trọng trong phong trào nữ quyền và đến nay tại Việt Nam chưa được nghiên cứu. 

Trong luận án này chúng tôi tập trung giới thiệu hai nữ nhà văn Séc (Božena Němcová và Karolína Světlá) cả trong nỗ lực chung của họ để viết bằng tiếng Séc và tạo một loại hình phụ nữ kiểu mới, can đảm và mạnh mẽ, cả trong những sự khác biệt của hai cá tính và quan niệm riêng biệt của hai nhà văn. Các hoạt động mang tính chất nâng cao ý thức người dân của những nữ nhà văn Séc đầu tiên đã dẫn đến sự thay đổi vai trò của phụ nữ trong xã hội thời kỳ phong trào Phục hưng Dân tộc Séc. 

Từ cuối thế kỷ 20 phê bình văn học nữ quyền tại Séc có những bước phát triển đáng kể. Tương tự thế, thời gian vừa rồi ở Việt Nam phê bình văn học nữ quyền cũng được quân tâm và chú ý đến. Vậy là luận án này cũng nhằm mục đích phân tích văn chương của những nhà văn Séc đầu tiên dựa trên những công trình nghiên cứu phê bình văn học nữ quyền. 

Trong luận án của chúng tôi chủ yếu tập trung vào tư tưởng nữ quyền của hai nữ nhà văn trong sự nghiệp văn chương. Chúng tôi chú ý đến những dấu hiệu tư tưởng nữ quyền trong nội dung tác phẩm của hai nữ nhà văn Séc. Khảo sát truyện ngắn và tiểu thuyết của Božena Němcová và Karolina Světlá chúng tôi công nhận lối viết nữ trong phương pháp sáng tác văn học nữ quyền. 

Thực hiện đề tài nghiên cứu về tư tưởng nữ quyền trong sáng tác của hai nữ nhà văn Séc Karolina Svetla và Bozena Nemcova, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về đối tượng bằng những cách này: 1. xem xét quan niệm nghệ thuật và quan điểm nữ quyền của hai nữ nhà văn Séc, 2. nêu lên đặc điểm loại hình nhân vật nữ của hai nữ tác giả, 3. xác định lối viết nữ của hai nữ văn sỹ.

1. Quan niệm nghệ thuật và quan điểm nữ quyền của hai nữ nhà văn Séc được thể hiện bằng thư tư cá nhân, hoạt động nữ quyền và đặc biệt bằng việc nêu lên đặc điểm về những nữ nhân vật trong truyện và tiểu thuyết của hai nữ tác giả. 

Trong khi vai trò chính của phụ nữ trong xã hội Châu Âu giữa thế kỷ 19 chỉ là phục vụ chồng con, Bozena Nemcova tỏ ra ý muốn "cùng làm việc" với đàn ông và trở thành nữ nhà văn Séc chuyên nghiệp đầu tiên. Trong văn chương Bozena Nemcova tạo một loại nhân vật can đảm, mạnh mẽ và biết hy sinh cho tình yêu. Bara trong truyện Bara lập dị là ví dụ điển hình của nữ nhân vật truyền đạt lại những ý tưởng nữ quyền trong văn chương của B. Nemcova.

Karolina Svetla không chỉ bày tỏ quan điểm về nữ quyền trong thư tư cá nhân mà còn thường xuyên viết báo liên quan đến đề tài nữ quyền. K. Svetla cũng tham gia vào các hoạt động nữ quyền ở Séc, bà đã thành lập Câu lạc bộ quý bà Mỹ (1865), Hội sản xuất của phụ nữ Séc (1871) và Trường trung học phổ thông dành cho con gái đầu tiên trong khu vực các nước Trung Âu (1890). Trong văn chương K. Svetla tạo một loại nhân vật nữ độc đáo, có khả năng vượt trội, với tình yêu thương cao vời và sẵn sàng hy sinh bản thân cho người khác. 

Trong luận án chúng tôi so sánh khái niệm văn chương của hai nữ nhà văn. Trong khi nữ nhân vật của B. Nemcova xem tình yêu như một áp lực không thể chống lại được, nữ nhân vật của K. Svetla đi theo tiếng gọi của lương tâm, tiếng nói lương tâm lớn hơn cả tiếng gọi tình yêu. Trong đa số tiểu thuyết của K. Svetla nữ nhân vật chính sẵn sàng chuộc lỗi của người khác bằng cách hy sinh hạnh phúc bản thân. 

2. Nữ nhân vật trong tiểu thuyết và truyện của cả hai nữ nhà văn Séc đều có một số đặc điểm chung. Tuy nhiên, những đặc điểm này được thể hiện bằng cách riêng biệt. Những nữ nhân vật chính của hai nữ văn sỹ Séc không chỉ độc lập về suy nghĩ và biết can đảm chia sẻ quan điểm của chính mình mà còn đóng vai trò mới trong xã hội và trong quan hệ với đàn ông. Bozena Nemcova viết về cuộc sống của con người một cách lý tưởng và những nữ nhân vật của bà cũng được lý tưởng hóa. Karolina Svetla lại miêu tả thế giới bằng cách hiện thực, trình bày cả những xung đột và vấn đề trong xã hội vào thời ấy và đưa vào tiểu thuyết của mình những phức tạp đa đoan của đời sống thường ngày của dân vào thời đó. Trên nên cảnh hiện thực cuộc sống chân thực ấy là hình ảnh người nữ độc đáo và mạnh mẽ hiện lên đầy sinh động. 

 Cả hai nữ nhà văn đều tạo những nữ nhân vật vượt trội khả năng của đàn ông. Bara trong truyện Bara lập dị của Bozena Nemcova mạnh mẽ hơn các chàng trai trong làng cả về thể chất lẫn tinh thần. Những nữ nhân vật của Karolina Svetla trong sạch về đạo đức có nhiệm vụ dẫn lối đưa đường cho nhân vật nam, thậm chí đưa nhân vật nam vào đường chân chính.

 Nữ nhân vật của cả hai nữ văn sỹ đều bày tỏ rất rõ tình yêu quê hương. Những nữ nhân vật của Karolina Svetla không chỉ bày tỏ tình yêu thương bằng lời nói mà còn sẵn sàng hy sinh tình yêu, hạnh phúc bản thân, thậm chí cả tính mạng mình cho quê hương. 

Cả hai nữ nhà văn đều tạo những nữ nhân vật biết hy sinh bản thân. Trong văn chương của Bozena Nemcova nữ nhân vật hy sinh cho tình yêu, sẵn sàng sống khổ để có thể sống ở bên cạnh người yêu. Còn những nữ nhân vật của Karolina Svetla sẵn sàng hy sinh tình yêu, hạnh phúc bản thân vì lợi ích của người khác, cộng đồng, xã hội. Quan niệm hy sinh - công hiến trong tiểu thuyết của Karolina Svetla là điểm then chốt trong văn trương của bà.

3. Chúng tôi tìm những nét phong cách dặc thù của lối viết nữ ("l´ecriture feminine") trong sáng tác của Bozena Nemcova và Karolina Svetla. Một trong những phương diện thể nghiệm đặc trưng của lối viết nữ là tính chất tự thuật. Truyện và tiểu thuyết của hai nữ nhà văn Séc Bozena Nemcova và Karolina Svetla đều có đặc trưng tự thuật. Trong luận án này chúng tôi so sánh bài viết trong văn chương của hai nữ tác giả với một số hoàn cảnh cụ thể trong thư tư cá nhân và cuộc sống của hai bà. 

Chúng tôi tìm những nét phong cách của lối viết nữ chủ yếu ở trong truyện Bốn mùa của Bozena Nemcova. Một trong những yếu tố quan trọng của lối viết nữ chúng tôi đã tìm trong truyện Bốn mùa là tổ chức lối viết nghệ thuật bằng cảm giác thân thể. Theo những nhà phê bình nữ về văn học nữ quyền, qua ngôn ngữ có thể biểu hiện một số yếu tố của văn học nữ, như là tính lưu loát, tính mâu thuẫn, nhiều ý nghĩa, lối viết bằng cách cảm nhận thân thể và niềm vui sướng nguyên thủy. Chúng tôi kết luận rằng những yếu tố này có thể tìm thấy trong một số bài viết của Bozena Nemcova.
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